
GV BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU TST

1 HĐTN Tiếng Anh (Huyền) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Anh (Huyền) Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt

3 Toán Mĩ thuật Toán Toán Toán

 5/1 4 Khoa học HĐTN (PHT) Khoa học Lịch sử-Địa lí HĐTN

Cô  Hiến

TTCM 1 Tiếng Anh (Huyền) Tiếng Việt Công nghệ (HĐ) GDTC (Phương)

2 Đạo đức (HĐ) Toán Âm nhạc Luyện Toán (Ly)

3 GDTC (Phương) Lịch sử-Địa lí Đọc sách (HT) Tiếng Anh (Huyền)

1 HĐTN Tiếng Việt GDTC (Phương) Tin học Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Công nghệ (Ly) Tiếng Việt

 5/2 3 Toán Lịch sử-Địa lí Toán Âm nhạc Toán

Cô Mùi 4 Khoa học HĐTN Khoa học Tiếng Anh (Huyền) HĐTN

1 GDTC (Phương) Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Anh (Huyền) Đạo đức Đọc sách (Phương) Toán

3 Tiếng Anh (Huyền) Luyện Toán Tiếng Anh (Huyền) Lịch sử-Địa lí

1 HĐTN GDTC (Phương) Tiếng Anh (Huyền) Tiếng Anh (Huyền) Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh (Huyền) Tiếng Việt Tiếng Việt

 5/3 3 Toán Toán Công nghệ (HĐ) Toán Toán

Cô Hà 4 Khoa học Tiếng Anh (Huyền) Âm nhạc Lịch sử-Địa lí HĐTN

1 Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc sách (Ly)

2 Lịch sử-Địa lí Khoa học Toán Mĩ thuật

3 Đạo đức HĐTN Luyện Toán GDTC (Phương)
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1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán

 5/4 3 Tiếng Việt GDTC (Phương) Lịch sử-Địa lí Mĩ thuật Khoa học

Cô Châu 4 Toán Toán GDTC (Phương) Đọc sách (Mẫng) HĐTN

(CSĐB)

1 Lịch sử-Địa lí Khoa học Tiếng Anh (Huyền) Tin học 

2 Đạo đức Tiếng Anh (Huyền) Tiếng Anh (Huyền) Tiếng Anh (Huyền)

3 Luyện Toán HĐTN Công nghệ (Ly) Âm nhạc 

Tam Anh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Xanh
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